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Gia ca phé tang trén hai

san giao dich New York va

London trong tuan tU g%
13/04/2025 - 17/04/2026.
Theo ICO, xuat khdu ca
phé toan cau trong thang
2/2026 dat 11,46 triéu bao,
giam 5,70% so vdi cung ky

nam trudce.

e Theo UCDS, xuat khau ca
phé cua Uganda trong ,
thang 2/2026 dat 651.933
bao, tang 14,94% so Voi
cung ky nam trudc.

e Nhat Ban th&r nghiém md
rong san xuat ca phé nbi
dia sang cac khu vuc phia
Bac nhu Hokkaido va
Tohoku.

Ngudén: San ky han ICE

~ . Heé thong thong tin thi truong cho
@ I s PA E AGRE \:, U mét s6 nganh hang néng sdn chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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THI TRWONG CA PHE THE GIOI

GIA CA PHE THE GIOI

Trong tuan 20/04/2026 dén 17/04/2026, gia ca phé thé gidi tang trén hai san
giao dich New York va London. Cu thé, gia ca phé Robusta ky han thang
05/2026 tai thi trwong London binh quan dat 3.453 USD/tan, tang 2% so Vdi
tuan trude va giam 29% so vdi cung ky nam 2025. Gia cao nhat trong tuan
dat 3.528 USD/tan, gia thap nhat trong tuan la 3.351 USD/tan. [1]

Tai thi truong New York, gia ca phé Arabica ky han thang 5/2026 binh quan
dat 6.633 USD/tan, tang 1,7% so vdi tuan truwdc, va giam 13% so vdi cung ky
nam 2025. Gia cao nhat trong tuan dat 6.708 USD/tan, gia thap nhat trong

tuan la 6.536 USD/tan.[1]

XUAT KHAU CA PHE TOAN
CAU

Bao cao thang 3/2026 cua ICO cho
thady xuat khadu ca phé toan cau
trong thang 2/2026 dat 11,46 triéu
bao, giam 5,70% so vd&i cung ky
nam truwdc, phan anh xu hudéng diéu
chinh ngan han cta ngudn cung
thuong mai quéc té. Tuy nhién, Ity
ké 5 thang dau nién vu 2025-2026
(10/2025-2/2026) van ghi nhan muc
tang 4,50%, dat 57,77 triéu bao, cho
thay doéng Iuc xuat khdu trung han
van duy tri tich cuc.[2]

Xét theo khu vuc, Nam My ghi nhan
muc suy giam manh 21,80% trong
thang 2, xuéng con 3,61 triéu bao,
chi yéu do Brazil giam 21,10%,
phan anh yéu t6 chu ky va diéu
chinh nguén cung.[2]

Nguac lai, khu vuc Trung My va
Mexico, bao gébm Costa Rica,
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Guatemala, Honduras, Nicaragua
va El Salvador, ghi nhan murc tang
trwdng xuat khdu khoang 30%, dat
1,98 triéu bao, ham y xu hudng
phuc ho6i ngudén cung Arabica ché
bién wét; tuy nhién, viéc lwvong hang
chua hién dién day du tai thi trudng
tiéu thu cho thay mot phan dang ké
van dang trong qué trinh van
chuyén.[2]

Khu vuc chau A, xudt khdu gidm
nhe 4,70% xudng 4,45 triéu bao,
nguyén nhan chi yéu do xuét khau
ca phé cua Viét Nam trong thang
2/2026 giam 14,90% do ky nghi Tét
Nguyén dan.[2]

Khu vuc chau Phi ghi nhan muc
tang 5,90%, dat 1,43 triéu bao, dan
dat béi ca phé Arabica cla Ethiopia
va ca phé Robusta cua Uganda.[2]
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Hé théng thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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UGANDA

Bao cao cua Co quan Phat trién Ca
phé Uganda (UCDA) cho thay xuat
khdu ca phé cla Uganda trong
thang 2/2026 dat 651.933 bao, tang
14,94% so vdi cung ky nam trudc,
phan anh xu hudng phuc héi tich
cuc cua hoat dong thuong mai ca
phé. Trong d6, xuat khdu Robusta
dat 512.237 bao, tang 7,51%, trong
khi Arabica tang manh 53,93%, dat
139.696 bao, cho thay su céi thién
dang ké & phan khuc ca phé chat
lwong cao.[3]

Tong luong xuat khdu ca phé
Uganda 5 thang dau nién wvu
2025/2026 (¢ thang 10/2025) dat
3,05 triéu bao, tang 25,26% so vaGi
cung ky nién vu trudc, khang dinh
dong luc tang trudng 6n dinh cla
nganh. Gia tri xuat kh3u trong
thang 2 cilng tang 5,75%, dat
180,98 triéu USD.[3]

VGi vai tro la qubéc gia san xuat
Robusta hang dau chau Phi,
Uganda dugc du bao dat san lugng
khoang 8 triéu bao trong nién vu
hién tai, bao gébm khoang 7 triéu
bao Robusta va 1
Arabica. San luong ca phé Uganda
nién vu 2026/2027 co thé tang nhe
lén 8,4 triéu bao, chd yéu nhd gia
tang san lvong Robusta.[3]

triéu bao
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COLOMBIA

Mua I6n kéo dai gay ngap lut dién
rong tai Colombia dang gay anh
huwdng nghiém trong déi véi nganh
ca phé. Thoi tiét bat Igi két hop voi
gia cé bién dong va chi phi dau vao
tang cao lam gia tang ap luc Ién
ngudi san xuat. Theo Lién doan
Qubéc gia nguoi trong ca phé
Colombia , lwugng mua vuot ngudng
da lam suy gidm nang suat, dong
thai lam gia tang rdi ro dich bénh
nhu ndm Roya va anh huwdng dén
qua trinh ra hoa, két trai cta cay ca
phé.[4]

San luogng ca phé Colombia Quy
/2026 chi dat 2,51 triéu bao (60
kg), giam 33,5% so vaGi cung ky
nam trudc; riéng thang 3/2026 dat
754.000 bao, cho thay xu hudng
suy gidm mang tinh hé thong. Ly
ké nién vu (10/2025-3/2026) dat
6,22 triéu bao, thap hon dang ké so
véi muc 8,68 triéu bao cua chu ky
truwdc, trong khi tGng san lugng 12
thang dat 12,41 triéu bao, phan anh
suy giam cau truc.

Hé qua la xuat khdu giam 29%, con
2,56 triéu bao, budc Colombia gia
tang nhap khau (1,33 triéu bao
trong 12 thang) nham dam bao
nguén cung cho ché bién nodi dia,
qua do lam gia tang ap luc Ién gia
ca phé toan cau.[4]

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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NHAT BAN

Trong bdi canh bién d6i khi hau lam
thu hep dién tich canh tac ca phé
toan cau, Nhat Ban dang thu
nghiém mad réng san xuat ca phé
ndi dia sang cac khu vuc phia Bac
nhu Hokkaido va Tohoku. Cac
nghién clru cho thay nhiét do tang
va lwvong mua gidm co thé khién
dién tich phu hgp trong Arabica
toan cau giam mot nlra vao nam
2050, budc cac quoc gia tiéu thu
I6n phai tim ki€ém giadi phap thich
ng.[5]

Tai tinh Yamagata, cac mé hinh
trong ca phé trong nha kinh da ghi
nhan budc tién ban dau vdéi cay
sinh trudng tot va bat dau cho qua,
du nang suat con han ché. Céc
bién phap ky thuat nhu kiém soat
nhiét dd0 mua déng da giup cai thién
ty 1&é song va cho thu hoach tht
nghiém tU nam 2024. Song song,
cac co s@ nghién cutu tai Hokkaido
dang tan dung nhiét du t0 nang
lwong sinh hoc d& duy tri sinh
trwdng cay giong, mad ra kha nang
canh tac tai vung khi hau lanh.[5]
VGi nhu cau tiéu thu khoang
400.000 t&n/nam, theo Hiép hoi Ca
phé Nhat Ban (AJCA), Nhat Ban 12
quoc gia tiéu thu ca phé I6n th tu
thé gidi — dang chu déng da dang
héa ngudn cung trong dai han.[5]
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CHONG PHA RUNG TRONG
SAN XUAT CA PHE

Bao cao “Forest 500" nam 2026
clia t6 chic Global Canopy cho
thdy nganh ca phé van la mét trong
nhirng linh vuc cé murc d6 cai thién
cham trong viéc ki€ém soat rdi ro
mat rirng, du EUDR da thac day
thay déi hanh vi doanh nghiép tai
chau Au. Bao cao danh gia 500
cong ty cé anh hudng 16n dén cac
chudi cung (ng lién quan dén ring,
duva trén thong tin cong bd cong
khai. Két quéd cho thay chi 14%
doanh nghiép dé cap dén EUDR
trong cac tai liéu lién quan dén
chéng mat rirng, trong khi tién do
tri€n khai bi anh hudng bdi viéc Ui
thoi han ap dung dén nam 2026-
2027. Bo6i vdi nganh ca phé, ty lé
doanh nghiép cé cam két khong
gay mat rirng dat 47% nam 2025,
tang nhe so véi nam trudc, va ty 1é
ap dung truy xuat ngudén goc dat
18%. Tuy nhién, chi 5% doanh
nghiép bao cao hon mét nra san
lugng ca phé khong lién quan dén
mat rirng, cho thay khoang céach 16n
gitta cam két va thuc thi. Trong s6
cac doanh nghiép, Nestlé dugc xép
nhém dan dau, trong khi nhiéu
doanh nghiép rang xay va thuong
mai van thuéc nhom tién trién cham
hoac thi€u cam két ré rang.[6]

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Gia ca phé tai Lam Dong
Pak Lak khéng dai so voi
tuan trudc.

San luong Robusta Viét
Nam 10/2025-1/2026 dat
31 triéu bao; ca nién vu
2025/2026 duv bao xuat
khdu ca phé dat 24,5
triéu bao, tang 10,5%.
Trong Quy 1/2026, gia ca
phé ndi dia tai Viét Nam
ghi nhan xu hudng giam
manh khoang 11%, tuong
duong 10.500 VND/kg.
Viét Nam tham gia Coffee
Expo Seoul 2026 (COEX)
tai Han Quéc.

Uy ban nhan dan tinh
Pak Lak phéi hop vdi
UNESCO t6 chic Dién
dan Di san Ca phé Thé
giGi 2026.
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GIA CA PHE TRONG TUAN

Trong tuan t0 20/04/2026 dén ngay
17/04/2026, gia ca phé tai cac tinh Lam Dong
va Pak Lak khong déi vai tuan trude. Tai Dak
Lak, gia ca phé binh quan dat 86.913 VND/kg,
gilr nguyén so vdi tuan trudc, va giam 28,9%
so vdi cung ky nam 2025. Gia ca phé cao nhat
trong tuan dat 88.233 VND/kg. Gia ca phé
thap nhat trong tuan la 85.933 VND/kg.[1]

Tai Lam Dong, gia ca phé trung binh dat
86.520 VND/kg, gilt nguyén so vdi tuan trudc,
va giam 28,3% so vdéi cung ky nam trudc. Gia
ca phé cao nhat trong tuan dat 87.900
VND/kg. Gia ca phé thap nhat trong tuan la
85.500 VND/kg. [1]

Heé thong thong tin thi truong cho
mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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SAN LUONG VA XUAT KHAU
CA PHE VIET NAM HOI PHUC

Diéu kién thai tiét tai Viét Nam dang
dudc theo doi chat ché trong boi
canh nién vu ca phé 2025-2026
budc vao giai doan phat trién quan
trong. Khu vuc Tay Nguyén ghi
nhan diéu kién thuan loi cho ca phé
trong Quy 1/2026, véi mua mua du
ki€n bat dau tir thang 4 va co xu
huwdng gia tang vao cudi thang, gop
phan cai thién d6 am dat va trién
vong nang suat.[2]

San luong thu hoach giai doan
thang 10/2025 dén thang 1/2026
udc dat khoang 31 triéu bao
Robusta, tang 13,55% so vdi nién
vu trude, phan anh su phuc hoéi sau
ba nam lién ti€p suy gidm. Du bao
ca nién vu 2025-2026, xuat khau co
thé dat 24,5 triéu bao, tang khoang
10,5%, nham dap ¢*ng nhu cau tiéu
dung toan cau.[2]

Theo s6 liéu cia Cuc Hai quan Viét
Nam, xuat khau Iy ké 6 thang dau
nién vu dat 14,92 triéu bao, tang
23,96% so vGi cung ky. Mac du san
lwugng tang giup céi thién nguon
cung, tén kho chuyén sang nién vu
2026-2027 du kién van & muc thap,
trong khi san luong nién vu tdi dudc
udc tinh khoang 30,5 triéu bao
Robusta.[2]
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GIA CA PHE VIET NAM QUY
/2026

Trong Quy 1/2026, gia ca phé ndi
dia tai Viet Nam ghi nhan xu
hudng giam manh khoang 11%,
twong duong khoang 10.500
VND/kg, phan anh tac déng cua
dién bién cung — cau trén thi
trwdng qudc té. Bén cudi quy, gia
ca phé gidm xudng con khoang
87.000-87.700 VND/kg, vGi muc
cu thé tai P4k Néng dat 87.700
VND/kg, Pak L3k va Gia Lai cung
6 muc 87.500 VND/kg, trong khi
Lam Doéng thap hon, khoang
87.000 VND/kg.[3]

Sang thang 4/2026, gia tiép tuc
duy tri & mic thap, dao dong
trong khoang 85.500-86.000
VND/kg, giam khoang 13% so vdéi
cudi nam 2025 va giam gan 37%
so vdi muc dinh 135.500 VND/kg
ghi nhan vao thang 3/2025.[3]
Nguyén nhan chd yéu cla xu
hudng suy giam nay dugdc xac
dinh 1a do nguén cung ca phé
toan cau phuc hoi ro rét, dac biét
& phan khuc Robusta. Sv gia tang
xuat khau tir Viét Nam clung vdi
ngudn cung mdi t& cac vu thu
hoach tai Brazil va Indonesia da
tao ap luc giam gia trén thi trudng.
[3]

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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CA PHE VIET NAM TAI HAN
QuoC

Viéc Viét Nam tham gia Coffee
Expo Seoul 2026 (COEX) tai Han
Quéc khong chi mang y nghia xuc
tién thwong mai ma con phan anh
rdo dinh hudng chién lugc chuyén
dich ca nganh ca phé trong bdi
canh kinh té toan cau bién dong.
Tai 18 khai mac Gian hang quéc gia
Viét Nam dién ra tai Trung tam Hoi
nghi va Trién 1am COEX, Dai s
Vi H6 nhan manh Viét Nam dang
chuyén ti* md hinh tang trudng
dua trén san luong sang chu trong
chat lugng, gia tri gia tang va phat
trién bén vitng. Su kién do Hiép ho
Ca phé va Cacao Viét Nam phoi
hap t6 chirc, quy tu nhiéu doanh
nghiép trong va ngoai nudc, qua
dé thé hién nang luc san xuat va
kha nang thich &rng ngay cang cao
clia nganh. Trong khudn khé quan
hé Doéi tac chién lugc toan dién
Viét Nam — Han Qudc, hop tac ca
phé duoc danh gia co tiém nang
md& réng, dac biét trong thuong
mai, cong nghé va phat trién bén
vilng. Théng qua su kién, Viét
Nam tiép tuc khang dinh vai tro 12
trung tam san xuat va xuat khiu ca
phé quan trong trén thi trwong quoc
t8.[4]

@ ISPAE scic s

BAO CAO TUAN

CA PHE VIET NAM TRO
THANH DI SAN TOAN CAU

Dién dan Di san Ca phé Thé gidi
2026 tG chic tai Buén Ma Thubt
da dinh hinh céach ti€p can mdi doi
vGi ca phé Viét Nam nhu moét “di
san soéng” trong bdi canh toan cau
héa. Su kién do Uy ban nhan dan
tinh D&k L&k phéi hop vdi
UNESCO va cac déi tac té churec,
quy tu nhiéu nha quan ly, chuyén
gia va cong dong thuc hanh ca
phé trong nudc va quobc té. Tai
dién dan, ca phé dudc nhin nhan
khong chi la san phdm noéng
nghiép ma con la khéng gian van
héa tich hop tri thic ban dia, tap
quan xa hoéi va gia tri tinh than
dudc lwu truyén qua nhiéu thé hé.
Cac tham luéan khoa hoc tap trung
vao lich str, san xuat, van hoa tiéu
dung va phat trién bén virng, qua
do lam rd vai tro lién nganh cua ca
phé trong két ndi kinh t€ — xa hoi.
Trong béi canh toan cau d6i mat
vdi thach thirc vé phat trién bén
virng, viéc dinh vi ca phé nhu mot
di san séng gop phan nang cao gia
tri gia tang, thuc day doi thoai da
van hoa va ciing cd vi thé cla Viét
Nam nhu moét trung tdm ca phé
quan trong trén thé gidi.[5]

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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BVT: VNBb/kg
Tinh/ huyén Thor 2 Thir 3 Thor 4 Thr 5 Thir 6 Trung binh | Tang/ giam
LAM BONG 85,500 86,000 86,600 87,900 86,600 86,520 40
Di Linh 85,500 86,000 86,600 87,900 86,600 86,520 40
Lam Ha 85,500 86,000 86,600 87,900 86,600 86,520 40
Bao Loc 85,500 86,000 86,600 87,900 86,600 86,520 40
DAK LAK 85,933 86,433 87,033 88,233 86,933 86,913 0
Cu M'gar 86,000 86,500 87,100 88,300 87,000 86,980 0
Ea H'leo 85,900 86,400 87,000 88,200 86,900 86,880 0
Budn Ho 85,900 86,400 87,000 88,200 86,900 86,880 0
GIA LAI 85,933 86,433 87,033 88,233 86,933 86,913 53
Chu Prong 86,000 86,500 87,100 88,300 87,000 86,980 120
Pleiku 85,900 86,400 87,000 88,200 86,900 86,880 20
La Grai 85,900 86,400 87,000 88,200 86,900 86,880 20
Quang Ngai | 85,900 86,400 87,000 88,200 86,900 86,880 20
Kon Tum 85,900 86,400 87,000 88,200 86,900 86,880 20

TAI LIEU THAM KHAO

THI TRUONG THE GIOI

[1]: https://www.investing.com
[2]: https://www.iandmsmith.com

[3]: https://www.iandmsmith.com
[4]: https://coffeegeography.com
[5]: https://japannews.yomiuri.co.jp
[6]: https://dailycoffeenews.com
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THI TRUONG VIET NAM
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https://baosonla.vn/
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2356
https://mediacdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/files/2026/04/20/bao-cao-thi-truong-ca-phe-quy-i-2026-20260420082347258.pdf
https://nhandan.vn/khang-dinh-vi-the-va-tam-nhin-phat-trien-ben-vung-cua-nganh-ca-phe-viet-nam-tai-han-quoc-post955752.html
https://baochinhphu.vn/dien-dan-di-san-ca-phe-the-gioi-ca-phe-viet-nam-di-san-song-trong-dong-chay-toan-cau-102260418170232717.htm
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2354
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2322
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2353
https://coffeegeography.com/2026/04/11/colombias-coffee-production-plunges-33-as-relentless-rains-cripple-exports/
https://japannews.yomiuri.co.jp/business/economy/20260416-322504/
https://dailycoffeenews.com/2026/04/15/forest-500-report-tracks-coffee-industry-deforestation-commitments/
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	XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TOÀN CẦU
	Guatemala, Honduras, Nicaragua và El Salvador, ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu khoảng 30%, đạt 1,98 triệu bao, hàm ý xu hướng phục hồi nguồn cung Arabica chế biến ướt; tuy nhiên, việc lượng hàng chưa hiện diện đầy đủ tại thị trường tiêu thụ cho thấy một phần đáng kể vẫn đang trong quá trình vận chuyển.[2] Khu vực châu Á, xuất khẩu giảm nhẹ 4,70% xuống 4,45 triệu bao, nguyên nhân chủ yếu do xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2026 giảm 14,90% do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.[2]  Khu vực châu Phi ghi nhận mức tăng 5,90%, đạt 1,43 triệu bao, dẫn dắt bởi cà phê Arabica của Ethiopia và cà phê Robusta của Uganda.[2]
	Báo cáo tháng 3/2026 của ICO cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 2/2026 đạt 11,46 triệu bao, giảm 5,70% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn của nguồn cung thương mại quốc tế. Tuy nhiên, lũy kế 5 tháng đầu niên vụ 2025–2026 (10/2025-2/2026) vẫn ghi nhận mức tăng 4,50%, đạt 57,77 triệu bao, cho thấy động lực xuất khẩu trung hạn vẫn duy trì tích cực.[2] Xét theo khu vực, Nam Mỹ ghi nhận mức suy giảm mạnh 21,80% trong tháng 2, xuống còn 3,61 triệu bao, chủ yếu do Brazil giảm 21,10%, phản ánh yếu tố chu kỳ và điều chỉnh nguồn cung.[2] Ngược lại, khu vực Trung Mỹ và Mexico, bao gồm Costa Rica,
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	ĐIỂM TIN
	Giá cà phê tại Lâm Đồng  Đắk Lắk không đổi so với tuần trước.
	Sản lượng Robusta Việt  Nam 10/2025–1/2026 đạt 31 triệu bao; cả niên vụ 2025/2026 dự báo xuất khẩu cà phê đạt 24,5 triệu bao, tăng 10,5%.
	Trong Quý I/2026, giá cà phê nội địa tại Việt Nam ghi nhận xu hướng giảm mạnh khoảng 11%, tương đương 10.500 VNĐ/kg.
	Việt Nam tham gia Coffee Expo Seoul 2026 (COEX) tại Hàn Quốc.
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UNESCO tổ chức Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới 2026.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	GIÁ CÀ PHÊ TRONG TUẦN
	Trong tuần từ 20/04/2026 đến ngày 17/04/2026, giá cà phê tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk không đổi với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 86.913 VNĐ/kg, giữ nguyên so với tuần trước, và giảm 28,9% so với cùng kỳ năm 2025. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 88.233 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 85.933 VNĐ/kg.[1]  Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 86.520 VNĐ/kg, giữ nguyên so với tuần trước, và giảm 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 87.900 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 85.500 VNĐ/kg. [1]




